
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH KHÓA 1 THÁNG 

Khóa học: Chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 1 tháng 

Hình thức đào tạo: Ngắn hạn 

Quyết định công nhận hoàn thành khóa học và cấp chứng chỉ lớp Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch – Khóa 1 số 785 ngày 24 tháng 08 năm 2017 

Số 

TT 

Họ và tên người học Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Quốc 

tịch 

Chứng chỉ đào 

tạo 

Năm 

tốt 

nghiệp 

Xếp 

loại tốt 

nghiệp 

Số hiệu văn bằng Số vào 

sổ gốc 

cấp văn 

bằng 

Người nhận 

văn bằng ký 

và ghi rõ họ 

tên 

Ghi 

chú 

 1 Nguyễn Hoàng Chương  17/02/1992   Khánh 

Hòa 

Nam Kinh Việt 

Nam  

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  Khá ĐHNT2017-

01CC0001  

 1     

 2  Đỗ Chí Công 
 8/12/1995 

 Khánh 

Hòa 

Nam Kinh Việt 

Nam  

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  Giỏi  ĐHNT2017-

01CC0002 

 2     

3 Lâm Thái Đạt 
29/5/1995 

 Khánh 

Hòa 

Nam Kinh Việt 

Nam  

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  Giỏi  ĐHNT2017-

01CC0003 

 3   

4 Nguyễn Thị Thu Hiền 
4/9/1995 

Khánh 

Hòa 

Nữ Kinh Việt 

Nam  

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  Giỏi  ĐHNT2017-

01CC0004 

4   

5 Trương Minh Hoàng 
09/05/1988 

 Khánh 

Hòa 

Nam Kinh Việt 

Nam  

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  Khá  ĐHNT2017-

01CC0005 

 5   



6 Nguyễn Anh Phương 
1/11/1995 

Lâm 

Đồng 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  Khá  ĐHNT2017-

01CC0006 

6   

7 Võ Thị Loan Phương 
15/6/1995 

Đồng 

Tháp 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  Giỏi  ĐHNT2017-

01CC0007 

7   

8 Nguyễn Thị Huỳnh Quyên 
10/11/1995 

Lâm 

Đồng 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  
Giỏi 

 ĐHNT2017-

01CC0008 

8   

9 Lê Hoàn Thanh Thanh 
13/6/1995 

Quảng 

Nam 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  
Giỏi 

 ĐHNT2017-

01CC0009 

9   

10 Trần Thị Đang Thanh 
27/7/1995 

Đăk 

Lăk 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  
Giỏi 

 ĐHNT2017-

01CC0010 

10   

11 Võ Minh Thành 
03/02/1995 

Bình 

Định 

Nam Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  
Giỏi 

 ĐHNT2017-

01CC0011 

11   

12 Nguyễn Thị Kim Thoa 
22/12/1995 

Phú 

Yên 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  
Giỏi 

 ĐHNT2017-

01CC0012 

12   

13 Trần Thị Huyền Trang 
15/04/1995 

Hà 

Tĩnh 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  
Giỏi 

 ĐHNT2017-

01CC0013 

13   



14 Trà Đình Trà 
20/7/1995 

Khánh 

Hòa 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  
Giỏi 

 ĐHNT2017-

01CC0014 

14   

15 Ngô Bích Vân 
18/3/1995 

Khánh 

Hòa 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  Khá  ĐHNT2017-

01CC0015 

15   

16 Đoàn Nguyễn Khánh Trân 
21/7/1988 

Khánh 

Hòa 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  
Giỏi 

 ĐHNT2017-

01CC0016 

16   

17 Nguyễn Thị Hồng Trâm 
28/8/1983 

Hà Nội Nữ Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  
Giỏi 

 ĐHNT2017-

01CC0017 

17   

 



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH KHÓA 2 THÁNG 

Khóa học: Chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 2 tháng 

Hình thức đào tạo: Ngắn hạn 

Quyết định công nhận hoàn thành khóa học và cấp chứng chỉ lớp Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch số 785 ngày 24 tháng 08 năm 2017 

Số 

TT 

Họ và tên người học Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Quốc 

tịch 

Chứng chỉ đào 

tạo 

Năm 

tốt 

nghiệp 

Xếp 

loại tốt 

nghiệp 

Số hiệu văn bằng Số vào 

sổ gốc 

cấp văn 

bằng 

Người nhận 

văn bằng ký 

và ghi rõ họ 

tên 

Ghi 

chú 

 1 Lê Nguyễn Trúc Giang  19/7/1995   Lâm 

Đồng 

Nữ Kinh Việt 

Nam  

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 2 tháng  

2017  Giỏi ĐHNT2017-

02CC0001  

 1     

 2 Ninh Ngọc Hoàn 
01/11/1996 

Đăk 

Lăk 

Nam Kinh Việt 

Nam  

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 2 tháng  

2017  
Giỏi 

 ĐHNT2017-

02CC0002 

 2     

3 Đỗ Thu Khánh 
23/09/1988 

 Khánh 

Hòa 

Nữ Kinh Việt 

Nam  

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 2 tháng  

2017  
Giỏi 

 ĐHNT2017-

02CC0003 

 3   

4 Lê Thị Mỹ Linh 
03/08/1996 

Khánh 

Hòa 

Nữ Kinh Việt 

Nam  

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 2 tháng  

2017  
Giỏi 

 ĐHNT2017-

02CC0004 

4   

5 Vũ Duy Thành 
25/08/1996 

 Đồng 

Nam 

Nam Kinh Việt 

Nam  

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 2 tháng  

2017  
Giỏi 

 ĐHNT2017-

02CC0005 

 5   



6 Ngô Tùng Thịnh 
20/05/1989 

Bình 

Định 

Nam Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 2 tháng  

2017  Khá   ĐHNT2017-

02CC0006 

6   

7 Lý Ngọc Thịnh 
12/05/1995 

Khánh 

Hòa 

Nam Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 2 tháng  

2017  Khá  ĐHNT2017-

02CC0007 

7   

8 Nguyễn Phan Quỳnh Thư 
29/09/1990 

Khánh 

Hòa 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 2 tháng  

2017  Giỏi  ĐHNT2017-

02CC0008 

8   

9 Nguyễn Thị Tường Vy 
28/06/1989 

Khánh 

Hòa 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 2 tháng  

2017  Khá  ĐHNT2017-

02CC0009 

9   

10 Huỳnh Cát Duyên 
03/02/1989 

Khánh 

Hòa 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 2 tháng  

2017  Đạt   ĐHNT2017-

02CC0010 

10   

11 Lê Bá Quỳnh Châu 
12/07/1990 

Khánh 

Hòa 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 2 tháng  

2017  Đạt   ĐHNT2017-

02CC0011 

11   

 



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH - 1 THÁNG 

KHÓA 2 
Khóa học: Chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch - 1 tháng 

Hình thức đào tạo: Ngắn hạn 

Quyết định công nhận hoàn thành khóa học và cấp chứng chỉ lớp Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch số 1200 ngày 27 tháng 11 năm 2017 

Số 

TT 

Họ và tên người học Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Quốc 

tịch 

Chứng chỉ đào 

tạo 

Năm 

tốt 

nghiệp 

Xếp 

loại tốt 

nghiệp 

Số hiệu văn bằng Số vào 

sổ gốc 

cấp văn 

bằng 

Người nhận 

văn bằng ký 

và ghi rõ họ 

tên 

Ghi 

chú 

 1 Nguyễn Anh  27/12/1994   Khánh 

Hòa 

Nam Kinh Việt 

Nam  

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  Khá ĐHNT2017-

01CC0018  

 18     

 2  Nguyễn Lương Duy 
10/7/1996 

Đăk 

Lăk 

Nam Kinh Việt 

Nam  

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  Giỏi  ĐHNT2017-

01CC0019 

 19     

3 Trần Thùy Giang 
02/11/1996 

Đăk 

Lăk 

Nữ Kinh Việt 

Nam  

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  
Giỏi 

 ĐHNT2017-

01CC0020 

 20   

4 Hồ Thị Hải 
22/12/1996 

Bình 

Định 

Nữ Kinh Việt 

Nam  

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  
Giỏi 

 ĐHNT2017-

01CC0021 

21   

5 Trần Thị Diễm Huyền 
03/09/1996 

 Khánh 

Hòa 

Nữ Kinh Việt 

Nam  

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  
Giỏi 

 ĐHNT2017-

01CC0022 

 22   



6 Lý Minh Bích Kỳ 
19/07/1993 

Khánh 

Hòa 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  Khá  ĐHNT2017-

01CC0023 

23   

7 Phạm Tuấn Minh 
11/08/1996 

Khánh 

Hòa 

Nam Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  Giỏi  ĐHNT2017-

01CC0024 

24   

8 Ngô Thị Khánh Ngọc 
27/10/1996 

Khánh 

Hòa 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  Khá  ĐHNT2017-

01CC0025 

25   

9 Phan Thanh Nhàn 
13/09/1995 

Khánh 

Hòa 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  Khá  ĐHNT2017-

01CC0026 

26   

10 Phạm Thị Bích Phượng 
15/06/1995 

Bình 

Định 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  
Giỏi 

 ĐHNT2017-

01CC0027 

27   

11 Nguyễn Thị Thảo 
19/07/1996 

Quảng 

Ngãi 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  
Giỏi 

 ĐHNT2017-

01CC0028 

28   

12 Trần Ngọc Cẩm Thúy 
01/08/1996 

Phú 

Yên 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  
Giỏi 

 ĐHNT2017-

01CC0029 

29   

13 Trần Ngọc Thiên Trúc 
09/05/1996 

Khánh 

Hòa 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  
Giỏi 

 ĐHNT2017-

01CC0030 

30   



14 Đặng Thị Cẩm Vân 
30/05/1995 

Đăk 

Lăk 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  Khá  ĐHNT2017-

01CC0031 

31   

15 Nguyễn Bùi Duy Vũ 
24/2/1996 

Khánh 

Hòa 

Nam Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  Khá  ĐHNT2017-

01CC0032 

32   

16 Trương Thị Hồng Yến 
24/2/1996 

Phú 

Yên 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  Giỏi  ĐHNT2017-

01CC0033 

33   

17 Tạ Thị Vân Chi 
28/11/1987 

Khánh 

Hòa 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  
Giỏi 

 ĐHNT2017-

01CC0034 

34   

18 Nguyễn Thị Huyền 

Thương 

21/09/1988 
Gia 

Lai 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 1 tháng  

2017  
Giỏi 

 ĐHNT2017-

01CC0035 

35   

 



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH - 2 THÁNG 

KHÓA 2 

Khóa học: Chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 2 tháng 

Hình thức đào tạo: Ngắn hạn 

Quyết định công nhận hoàn thành khóa học và cấp chứng chỉ lớp Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch – Khóa 2 số 1200 ngày 27 tháng 11 năm 2017 

Số 

TT 

Họ và tên người học Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Quốc 

tịch 

Chứng chỉ đào 

tạo 

Năm 

tốt 

nghiệp 

Xếp 

loại tốt 

nghiệp 

Số hiệu văn bằng Số vào 

sổ gốc 

cấp văn 

bằng 

Người nhận 

văn bằng ký 

và ghi rõ họ 

tên 

Ghi 

chú 

 1 Nguyễn Thị Hạnh 19/12/1987 Bắc 

Giang 

Nữ Kinh Việt 

Nam  

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 2 tháng  

2017  
Khá 

ĐHNT2017-

02CC0012 

12     

 2 Võ Văn Nở 
20/11/1991 

Khánh 

Hòa 

Nam Kinh Việt 

Nam  

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 2 tháng  

2017  
Khá 

 ĐHNT2017-

02CC0013 

13     

3 Bùi Văn Thắng 
28/07/1984 

Thái 

Bình 

Nam Kinh Việt 

Nam  

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 2 tháng  

2017  
Giỏi 

 ĐHNT2017-

02CC0014 

14   

4 Nguyễn Lê Anh Tuấn 
01/03/1996 

Khánh 

Hòa 

Nam Kinh Việt 

Nam  

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 2 tháng  

2017  Khá   ĐHNT2017-

02CC0015 

15   

5 Đoàn Anh Tuấn 
05/10/1995 

Phú 

Yên 

Nam Kinh Việt 

Nam  

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 2 tháng  

2017  Khá  ĐHNT2017-

02CC0016 

 16   



6 Ninh Thị Kim Anh 
16/11/1977 

Hà Nội Nữ Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 2 tháng  

2017  
Giỏi 

 ĐHNT2017-

02CC0017 

17   

7 Lê Chí Công 
18/12/1980 

Quảng 

Bình 

Nam Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 2 tháng  

2017  
Giỏi 

 ĐHNT2017-

02CC0018 

18   

8 Phan Thị Kim Liên 
25/01/1984 

Khánh 

Hòa 

Nữ Kinh Việt 

Nam 

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 2 tháng  

2017  
Giỏi 

 ĐHNT2017-

02CC0019 

19   

 



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH KHÓA 3 THÁNG 

Khóa học: Chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 3 tháng 

Hình thức đào tạo: Ngắn hạn 

Quyết định công nhận hoàn thành khóa học và cấp chứng chỉ lớp Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch – khóa 2 số 1321 ngày 18  tháng 12 năm 2017 

Số 

TT 

Họ và tên người học Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Quốc 

tịch 

Chứng chỉ đào 

tạo 

Năm 

tốt 

nghiệp 

Xếp 

loại tốt 

nghiệp 

Số hiệu văn bằng Số vào 

sổ gốc 

cấp văn 

bằng 

Người nhận 

văn bằng ký 

và ghi rõ họ 

tên 

Ghi 

chú 

 1 Phạm Triệu Viễn  26/02/1995 Khánh 

Hòa 

Nam Kinh Việt 

Nam  

Nghiệp vụ 

hướng dẫn du 

lịch – 3 tháng  

2017  Khá ĐHNT2017-03CC0001   1     
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